
DANH SÁCH SINH VIÊN K59, K60 

Thăm quan Công ty LG Innotek  
(Kèm theo công văn số         /CTSV, ngày          tháng 3  năm 2018) 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Xe ô tô 

1  14020289 Nguyễn Văn May 30/04/1996 K59 ĐB Xe số 1 
2  14020682 Nguyễn Hoàng Tùng 27/9/1996 K59 ĐB Xe số 1 
3  14020173 Nguyễn Văn Hiếu 09/05/1996 K59 ĐB Xe số 1 
4  14020373 Lữ Đoàn Quân 06/09/1996 K59 ĐB Xe số 1 
5  14020584 Cao Đình Đức 09/09/1996 K59 ĐB Xe số 1 
6  14020313 Hà Phương Nam 12/02/1993 K59 ĐB Xe số 1 
7  14020643 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/1996 K59 ĐB Xe số 1 
8  14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 K59 ĐB Xe số 1 
9  14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 K59 ĐB Xe số 1 
10  14020621 Nguyễn Mỹ Duyên 22/01/1996 K59 ĐB Xe số 1 
11  14020026 Nguyễn Xuân Bình 19/01/1996 K59 ĐB Xe số 1 
12  15021023 Nguyễn Phương Nam 08/04/1997 K60ĐB Xe số 1 
13  15021510 Phạm Văn Hiệu 10/01/1997 K60ĐB Xe số 1 
14  15022264 Nguyễn Tiến Trung 02/09/1997 K60ĐB Xe số 1 
15  14020504 Vũ Văn Trường  15/06/1996 K59 H Xe số 1 
16  14020014 Tô Tuấn Anh 26-7-1996 K59 H Xe số 1 
17  14020714 Hoàng Thị Luyến 10/05/1996 K59 H Xe số 1 
18  14020019 Nguyễn Hải Bằng 01/09/1996 K59 H Xe số 1 
19  14020704 Mai Văn Cường 10/03/1996 K59 H Xe số 1 
20  14020705 Lê Đức Duy 07/06/1996 K59 H Xe số 1 
21  14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 K59 H Xe số 1 
22  14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 K59 H Xe số 1 
23  14020351 Đỗ đình Phúc 24/01/1996 K59 H Xe số 1 
24  14020078 Trương Tiến Dũng 09/08/1996 K59 H Xe số 1 
25  15022232 Nguyễn Thị Thảo 2/5/1997 K60H Xe số 1 
26  15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 K60H Xe số 1 
27  15021176 Nguyễn khắc đệ 18/4/1997 K60H Xe số 1 
28  15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 K60H Xe số 1 
29  15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 K60H Xe số 1 
30  15022417 Lê Quang Huy 23-6-1997 K60H Xe số 1 
31  14020641 Phạm Văn Tuấn 14/01/1996 K59 M Xe số 2
32  14020487 Nguyễn Văn Trọng 10/07/1996 K59 M Xe số 2
33  14020567 Nguyễn Văn Vượng 01/12/1996 K59 M Xe số 2
34  14020811 Phạm Văn Trọng 10/06/1994 K59 M Xe số 2
35  14020468 Nguyễn Xuân Tiến 27/05/1996 K59 M Xe số 2
36  14020536 Nghiêm Văn Tú 15/08/1996 K59 M Xe số 2
37  15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 K60M Xe số 2
38  15021814 Nguyễn Duy Huy 1/3/1997 K60M Xe số 2
39  15021696 Vũ Thế Quân 3/4/1997 K60M Xe số 2
40  15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 K60M Xe số 2
41  15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 K60M Xe số 2
42  15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26-01-1997 K60M Xe số 2
43  15021727 Hoàng Hiệp 15/03/1997 K60M Xe số 2
44  15022803 Phạm Trung Hải 15/09/1996 K60M Xe số 2
45  15021703 Nguyễn Văn Quang 20/08/1996 K60M Xe số 2



46  14020031 Phạm Bá Chiến 11/06/1996 K59V Xe số 2
47  14020328 Nguyễn Thị Ngọc 14-11-1996 K59V Xe số 2
48  14020430 Trần Anh Thái 04/10/1996 K59V Xe số 2
49  14020176 Trần Văn Hiếu 30/08/1996 k59V Xe số 2
50  14020133 Nguyễn Thị Lâm Hà 25/09/1996 K59V Xe số 2
51  14020386 Nguyễn văn sáng 16/09/1995 K59v Xe số 2
52  14020273 Trần Ích Luận 10/1/1995 K59V Xe số 2
53  14020570 Bùi Hải Yến 06/09/1995 K59V Xe số 2
54  14020382 Đỗ Văn Quỳnh 13/12/1995 K59V Xe số 2
55  14020489 Hoàng Văn Trung 18/07/1996 K59V Xe số 2
56  14020841 Vũ Văn Duy 28/01/1996 K59V Xe số 2
57  15021006 La Văn Năm 27/01/1997 K60V Xe số 2
58  15021640 Nguyễn Khánh Huy 24 10 1997 k60V Xe số 2

 Danh sách bao gồm 58 sinh viên./. 


